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QUYẾT ĐỊNH
v ề  vỉêe phân công nhiệm vụ triển khai 

xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 và năm 2016
B ộ TRƯỞNG

B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/2011/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê 
duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê 
duyệt đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, 
ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều lo Phân công nhiệm vụ các đơn vị có tên sau đây để triển khai xác 
định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 và năm 2016 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ:

h  Vụ Tổ chức cán bộ: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 
2015 và năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Phụ lục 1 kèm theo 
Quyết định này.

2. Văn phòng Bộ phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 
Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 và năm 2016 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ theo Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

3. Vụ Pháp chế: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 
và năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định 
này.

4. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ 
phối họp với các Báo, Tạp chí thuộc Bộ: Triển khai xác định Chỉ số cải cách 
hành chính năm 2015 và năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Phụ lục 
4 kèm theo Quyết định này.

5. Thanh tra Bộ: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 và 
năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Phụ lục 5 kèm theo Quyết định này.

6. Trung tâm Tin học: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 
2015 và năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Phụ lục 6 kèm theo 
Quyết định này.



7. Vụ Tài chính chủ trì, phối họp với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp: Triển khai 
xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 và năm 2016 của Bộ Khoa hoc và 
Công nghệ theo Phụ lục 7 kèm theo Quyết định này.

8. Vụ Thi đua khen thưởng: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính 
năm 2015 và năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Phụ lục 8 kèm theo 
Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của các đon vị được phân công

1. Chuẩn bị, tổng hợp các số liệu, tài liệu kiểm chứng về công tác cải cách 
hành chính năm 2015, năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và tổ chức 
đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần đảm bảo trung thực, 
khách quan, đúng quy định.

2. Phối hợp với các đon vị, công chức có liên quan trực thuộc Bộ để triển 
khai thực hiện nhiệm vụ được giao và gửi kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách 
hành chính của đon vị kèm tài liệu kiểm chứng về Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để triển khai công tác điều tra xã hội 
học phục vụ Chỉ số cải cách hành chính năm 2015, năm 2016.

4. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công và Thủ trưởng 
các đon vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 
nhiệm vụ được giao. Trong khi triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh 
đề nghị liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ để giải quyết.

Điều 3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm làm đầu mối, tổng họp kết quả 
triển khai thực hiện của các đon vị được phân công và báo cáo Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Giao Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tổng họp, Vụ Tài chính bố trí 
kinh phí để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chỉ số cải cách hành chính của 
Bộ năm 2015 và năm 2016.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đon vị 
có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đon vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

B ộ TRƯỞNGNơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu:VT,Vụ TCCB.

Nguyễn Quân
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Phụ lục 1
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015 VÀ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số/62^5 /QĐ-BKHCNngàyOK/JÒ/20 ỉ  5 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tỉêu chí thành phần Điểm
số

Qay định về việc chấm 
điểm

NỘI dung công viêc và tàỉ liêu
kiểm chứng cầu hoàn thiên 
để xác định chi số CCHC 

năm 2015

NỘI đung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIÈU HÀNH 
CCHC

1.1 Kế hoạch CCHC năm 3,5
1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời 

(trong Quý IV  năm trước liền kề năm kế 
hoạch)

0,5 Neu thời điểm ban hành kế 
hoạch trong Quý IV của 
năm trước liền kề năm kế 
hoạch thì điểm đánh giá là 
0,5. Thời điếm ban hành 
muộn hơn, chậm nhất là 
ngày 31 tháng 3 năm kế 
hoach thì điểm đánh giá là 
0,25, ban hành sau ngày 
31 tháng 3 năm kế hoạch 
thì điểm đánh giá bằng 0.

- Trình Bộ trưởng ban hành Ke 
hoạch CCHC năm 2015;
- Quyết định của Bộ trưởng 
phê duyệt kế hoạch CCHC 
năm 2015.
(ban hành trong Quý IV  năm 
2014)

- Trình Bộ trưởng ban 
hành Kế hoạch CCHC 
năm 2016;
- Quyết định của Bộ 
trưởng phê duyệt kế hoạch 
CCHC năm 2016.
(ban hành trong Quỷ IV  

năm 2015)

Ban hành kịp thời: 0,5
Ban hành không kịp thời: 0,25
Không ban hành: 0

1.1.2 Xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên 
các lĩnh vực theo Chương trình CCHC của 
Chính phủ và bố trí kinh phí triển khai

0,5 Các nhiệm vụ trong kế 
hoạch CCHC của bộ được 
xác định đầy đủ theo 6 lĩnh 
vực cải cách hành chính 
trong Nghị quyết số 30c 
ngày 08/11/2011 của 
Chính phủ và có bố trí

- Quyết định của Bộ trưởng 
phê duyệt kế hoạch CCHC 
năm 2015.

- Quyết định của Bộ 
trưởng phê duyệt kế hoạch 
CCHC năm 2016.

Xảc đ ịn h  đ â ỵ  đ ủ  n h iê m  vu và cố bo trỉ kinh
phí: 0,5
Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc 
không bố trí kinh phỉ: 0



STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
Ẩ

SO

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

kinh phí triển khai thì 
điểm đánh giá là 0,5. Nếu 
nhiệm vụ cải cách hành 
chính không được xác định 
đầy đủ trên 6 lĩnh vực quy 
định hoặc không bố trí 
kinh phí triển khai các 
nhiệm vụ trong kế hoạch 
thì điểm đánh giá bằng 0.

1.1.3 Các kết quả phải đạt được xác định rõ ràng, 
cụ thể và định rõ trách nhiệm triển khai của 
cơ quan, tổ chức

0,5 Ket quả phải đạt (sản 
phẩm đầu ra) được xác 
đinh cu thể về số lương, 
gắn với trách nhiệm triển 
khai của cơ quan, tổ chức 
và có quy định rõ thời gian 
hoàn thành thì điểm đánh 
giá là 0,5. Nếu không đạt 
được một trong số các yêu 
cầu này thì điểm đánh giá 
bằng 0.

- Trình Lãnh đạo Bộ ký báo 
cáo công tác CCHC năm 2015;
- Công văn Báo cáo công tác 
CCHC năm 2015 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ
(Báo cảo trước ngày 
10/12/2015)

- Trình Lãnh đạo Bộ ký 
báo cáo công tác CCHC 
năm 2016;
- Công văn Báo cáo công 
tác CCHC năm 2016 của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ

(Báo cáo trước ngày 
10/12/2016)

Đạt yêu  cầu: 0,5
Không đạt yêu cầu: 0

1.1.4 Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC 2 Thưc hiên 100% kế hoach 
thì điểm đánh giá là 2 ;  

thực hiện từ 85% - dưới 
100% kế hoạch thì điểm 
đánh giá là 1,5; thực hiện 
từ 70% - dưới 85% kế 
hoạch thì điểm đánh giá là 
1; thực hiện từ 50% - dưới

-  Công văn Báo cáo công tác 
CCHC năm 2015 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ

-  Công văn Báo cáo công 
tác CCHC năm 2016 của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 2
Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 1,5
Thực hiện từ  50% - dưới 70% kế hoạch: 1
Thực hiện dưới 50% kể hoạch: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu ehí/Tỉêit chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

70% kế hoạch thì điểm 
đánh giá là 0,5; thực hiện 
dưới 50% thì điểm đánh 
giá là 0.

1.2 Báo cáo CCHC 1,5
1.2.1 Số lượng báo cáo (2 báo cáo quỷ, báo cáo 6 

thảng và báo cáo năm)
0,5

- Trình Lãnh đạo Bộ ký báo 
cáo Quý công tác CCHC;
- Báo cáo Quý, báo cáo 6 tháng 
và báo cáo năm gửi Bộ Nội vụ 
(báo cáo gửi trước ngày 15 
tháng cuối của Quý)

- Trình Lãnh đạo Bộ ký 
báo cáo Quý công tác 
CCHC;
- Báo cáo Quý, báo cáo 6 
tháng và báo cáo năm gửi 
Bộ Nội vụ
(báo cáo gửi trước ngày 
15 tháng cuối của Quỷ)

Đủ số lượng báo cáo: 0,5
Không đủ số lượng báo cáo: 0

1.2.2 Tất cả báo cáo có đầy đủ nội dung theo 
hướng dẫn

0,5
Báo cáo Quý gửi Bộ Nội vụ 

trước ngày 15 tháng cuối của 
Quý

Báo cáo Quý gửi Bộ Nội 
vụ trước ngày 15 tháng 
cuối của Quý

Đạt yêu cầu: 0,5
Không đạt yêu cầu: 0

1.2.3 Tất cả báo cáo được gửi đúng thời gian quy 
định

0,5
Báo cáo Quý gửi Bộ Nội vụ 

trước ngày 15 tháng cuối của 
Quý

Báo cáo Quý gửi Bộ Nội 
vụ trước ngày 15 tháng 
cuối của Quý

Đúng thời gian quy định: 0,5
Không đúng thời gian quy định: 0

1.3 Kiểm tra  công tác CCHC 2,5
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiếm chứng cẩn hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu Idem chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

1.3.1 Kế hoạch kiểm tra CCHC đối với các cơ 
quan, đơn vị thuộc bộ: vụ, cục, tổng cục... 
(có KH KT riêng hoặc nằm trong kế hoạch 
CCHC năm)

0,5 - Lồng ghép kế hoạch kiểm tra 
công tác CCHC trong kế hoạch 
kiểm tra công tác TCCB và kế 
hoạch của Thanh tra Bộ hoặc 
nằm trong kế hoạch CCHC của 
Bộ

- Lồng ghép kế hoạch 
kiểm tra công tác CCHC 
trong kế hoạch kiểm fra 
công tác TGCB và kế 
hoạch của Thanh tra Bộ 
hoặc nằm trong kế hoạch 
CCHCcủaBỘ

Có kế hoạch kiểm tra trên 30% sổ cơ quan, 
đơn vị: 0,5
Có kế hoạch kiểm tra từ  20% - 30% sổ  cơ  
quan,
đơn vị: 0,25
Có kế hoạch kiểm tra dưới 20% sổ  cơ quan, 
đơn vị hoặc không có kế hoạch kiểm tra: 0

1.3.2 Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra 1 Xác đinh số đơn vi đã 
được kiểm tra trên thực tế 
so với số đơn vị trong kế 
hoạch kiểm tra để tính tỷ 
lệ %, từ đó đối chiếu với 
thang điểm để tự chấm 
điểm: Nếu thực hiện 100% 
kế hoach thì điểm đánh giá 
là 1; từ 85% - dưới 100% 
kế hoạch thì điểm đánh giá 
là 0,75; từ 70% - dưới 
85% kế hoạch thì điểm 
đánh giá là 0,5; từ 50% - 
dưới 70% kế hoạch thì 
điểm đánh giá là 0,25; 
dưới 50% thì điểm đánh

- Báo cáo công tác TCCB, báo 
cáo CCHC năm, báo cáo của 
Thanh tra Bộ

- Danh sách các đơn vị được 
kiểm tra năm 2015 (kế hoạch);
- Danh sách các đơn vị đã kiểm 
tra năm 2015.

- Báo cáo công tác TCCB, 
báo cáo CCHC năm, báo 
cáo của Thanh tra Bộ

- Danh sách các đơn vị 
được kiểm tra năm 2016 
(kế hoạch);
- Danh sách các đơn vị đã 
kiểm tra năm 2016.

Thực hiện trên 100% kế hoạch: 1
Thực hiện từ 85% đến dưới 100% kế hoạch: 
0,75
Thực hiện từ 70%) - dưới 85% kế hoạch: 0,5
Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 
0,25
Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêiỉ chí/Tiêu chỉ thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công viêc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ sổ CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

giá là 0.

1.3.3 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1 Qua kiểm tra công tác cải 
cách hành chính, thống kê 
trong báo cáo của đoàn 
kiểm tra số lượng vấn đề 
phát hiện cần phải xử lý 
hoặc kiến nghị cấp có 
thẩm quyền xử lý. Nếu 
100% các vấn đề phát hiện 
qua kiểm tra được xử lý 
hoăc kiến nghi xử lý thì 
điểm đánh giá là 1; nếu đạt 
từ 85% -  dưới 100% thì 
điểm đánh giá là 0,75; đạt 
từ 70% - dưới 85% thì 
điểm đánh giá là 0,5; từ 
50% - dưới 70% thì điểm 
đánh giá là 0,25; nếu dưới 
50% thì điểm đánh giá là 
0.

- Báo cáo công tác TCCB, báo 
cáo CCHC năm;
- Báo cáo của Thanh tra Bộ

- Báo cáo công tác TCCB, 
báo cáo CCHC năm,
- Báo cáo của Thanh tra 
Bộ

100% các vấn đề phá t hiện qua kiểm tra 
được xử  lỷ hoặc kiến nghị xử  lý: 1

Từ 85% — dưới 100% các vấn đề phá t hiện 
qua kiểm tra được xử  lý hoặc kiến nghị xử  
lý: 0,75
Từ 70% - dưới 85%: 0,5 các vẩn đề phát 
hiện qua kiếm tra được xử  lý hoặc kiến nghị 
xử  lý: 0,5
Từ 50%  - dưới 70%: 0,5 các vấn đề phát 
hiện qua kiểm ừ a  được xử  lỷ hoặc kiến nghị 
xử  lý: 0,25
Dưới 50% các vấn đề phá t hiện qua kiểm tra 
được xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý: 0

1.5 Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành 
CCHC

2

1.5.2 Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC 1 Neu có những giải pháp, 
biện pháp, mô hình, cách 
làm mới được áp và đem 
lại hiệu quả trong thực

- Các đơn vị trực thuộc Bộ 
phát động sáng kiến trong triển 
khai công tác CCHC;
- Báo cáo CCHC hàng năm của

- Các đơn vị trực thuộc 
Bộ phát động sáng kiến 
trong triển khai công tác 
CCHC

Có sáng kiến: 1

Không có sáng kiến: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiếm chửng cần 

hoàn thiện đế xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

hiện kế hoạch cải cách 
hành chính năm của các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ 
được tổng họp, đánh giá 
trong báo cáo cải cách 
hành chính năm thì điểm 
đánh giá là 1. Nếu không 
có sáng kiến thì điểm đánh 
giá là 0.

các đơn vị trực thuộc Bộ. - Báo cáo CCHC hàng 
năm của các đơn vị trực 
thuộc Bộ.

4 CẢI CÁCH TỎ CHỨC B ộ  MÁY HÀNH 
CHÍNH NHÀ NƯỚC

41 Tuân thủ các quy định của Chính phủ về 
tổ chức bộ máy

1 Nếu tất cả các cơ quan 
thuôc bô (vu, cuc, tổng cuc 
và tương đương) được quy 
định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức theo đúng quy định 
của Chính phủ, hướng dẫn 
của Bộ Nội vụ thì điểm 
đánh giá là 1; nếu cố một 
hoặc một số cơ quan được 
quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức không theo đúng quy 
định của Chính phủ, 
hướng dẫn của Bộ Nội vụ 
thì điểm đánh giá bằng 0.

- Danh sách các đơn vị có quy 
định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
theo đúng quy định của Chính 
phủ, hướng dẫn của Bộ Nội
- Các văn bản của Chính phủ, 

Bộ Nội vụ có liên quan.

- Danh sách các đơn vị có 
quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức theo đúng quy định 
của Chính phủ, hướng dẫn 
của Bộ Nội

Thực hiện đầy đủ theo quy định: ỉ
Không thực hiện đầy đủ theo quy định:0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
Ẩso

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng Cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện đễ xác định 
chỉ SỐ CCHC năm 2016

4.3 Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động 
của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, 
tổng cục...)

2,5

4.3.1 Ban hành kế hoạch kiểm tra 0,5 Hàng năm, Vu Tổ chức 
cán bộ của bộ xây dựng kế 
hoạch kiểm tra tình hình tổ 
chức và hoạt động của các 
cơ quan thuộc bộ (vụ, cục, 
tổng cục và tương đương). 
Nếu có kế hoạch kiểm tra 
đối với trên 30% số cơ 
quan so với tổng số cơ 
quan hành chính thuộc bộ 
thì điểm đánh giá bằng 
0,5; từ 20 - 30% thì điểm 
đánh giá là 0,25; dưới 20% 
hoặc không có kế hoạch 
kiểm tra thì điểm đánh giá 
bằng 0.

- Lồng ghép kế hoạch kiểm tra 
tình hình tổ chức và hoạt động 
của các cơ quan, đơn vị thuộc 
bộ trong kế hoạch kiểm tra 
công tác TCCB và kế hoạch 
của Thanh tra Bộ hoặc nằm 
trong kế hoạch CCHC của Bộ

- Lồng ghép kế hoạch 
kiểm tra công tác CCHC 
trong kế hoạch kiểm tra 
công tác TCCB và kế 
hoạch của Thanh tra Bộ 
hoặc nằm trong kế hoạch 
CCHC của Bộ

Có kế hoạch kiểm tra từ  trên 30% sổ cơ 
quan,
đơn vị: 0,5
Có kế hoạch kiểm tra từ  20% - 30% sổ cơ  
quan,
đơn vị: 0,25
Có kế hoạch kiểm tra dưới 20% sổ  cơ quan, 
đơn vị hoặc không có kế hoạch kiểm tra: 0

4.3.2 Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra 1 Thực hiện 100% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 1; từ 
85% - dưới 100% kế 
hoạch thì điểm đánh giá là 
0,75; từ 70% - dưới 85% 
kế hoạch thì điểm đánh giá 
là 0,5; từ 50% - dưới 70% 
kế hoạch thì điểm đánh giá 
là 0,25; dưới 50% thì điểm

- Báo cáo công tác TCCB năm 
2015;
- Báo cáo kết quả kiểm tra năm 
2015.

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1
Thực hiện từ 70% - 80% kế hoạch: 0,75
Thực hiện từ 50% - dưới 70% kể hoạch: 0,5
Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm 
đỉểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiếm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung cồng việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện đe xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

đánh giá là 0.

4.3.3 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1 Qua kiểm tra, thống kê số 
lượng các vấn đề không 
đúng quy định về tổ chức 
bộ máy cần phải xử lý 
hoặc kiến nghị cấp có 
thẩm quyền xử lý. Nếu 
100% các vấn đề phát hiện 
qua kiểm tra được xử lý 
hoặc kiến nghị xử lý thì 
điểm đánh giá là 1; từ 85% 
- dưới 100% kế hoạch thì 
điểm đánh giá là 0,75; từ 
70% - dưới 85% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0,5; từ 
50% - dưới 70% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0,25; 
dưới 50% thì điểm đánh 
giá là 0.

- Báo cáo công tác TCCB năm 
2015;
- Báo cáo kết quả kiểm tra năm 
2015;
- Biên bản xử lý (nếu có).

- Báo cáo công tác TCCB 
năm 2016;
- Báo cáo kết quả kiểm tra 
năm 2016.

Tất cả các vẩn đề phá t hiện qua kiểm tra 
đều được xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý: 1

Hầu hết các các vấn đề phát hiện qua kiểm 
tra đều được xử  ỉỷ hoặc kiến nghị xử  lý: 0,75

M ột số  vấn đề phá t hiện qua kiểm tra được 
xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý: 0,5

Không xử  lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

4.4 Thực hiện phân cấp quản lý 3
4.4.1 Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý 

do Chính phủ ban hành
1 Tổng hợp đánh giá tình 

hình triển khai phân cấp 
quản lý đối với 6 nội dung 
phân cấp được quy định tại 
mục III “Những định 
hướng chủ yếu” của Nghị

- Tổng họp đánh giá tình hình 
triển khai phân cấp quản lý đối 
với 6 nội dung phân cấp được 
quy định tại mục III của Nghị 
quyết số 08/2004/NQ-CP này

- Tổng họp đánh giá tình 
hình triển khai phân cấp 
quản lý đối với 6 nội dung 
phân cấp được quy định tại 
mục III của Nghị quyết số

Thực hiện đầy đủ các quy định: 1
Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0
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STT . Lĩnh yực/Tiêu chỉ/Tiêu chí thành phần Điểm
Ẩso

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chửng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nôi dung công việc và tài 
liệu kiêm chứng cân 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

quyết so 08/2004/NQ-CP 
ngày 30/6/2004 của Chính 
phủ về tiếp tục đẩy mạnh 
phân cấp quản lý nhà nước 
giữa Chính phủ và chính 
quyền tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và các 
quy định về phân cấp quản 
lý khác của Chính phủ. 
Các bộ tổng họp, thống kê 
các văn bản pháp luật có 
quy định về phân cấp quàn 
lý thuộc ngành, lĩnh vực 
do Chính phủ ban hành, 
hoặc bộ ban hành theo 
thẩm quyền để thực hiện 
các nhiệm vụ phân cấp đã 
được pháp luật quy định. 
Neu tất cả các văn bản 
pháp luật về phân cấp 
quản lý được thực hiện 
đầy đủ, đúng quy định thì 
điểm đánh giá là 1, néu 
thực hiện không đầy đủ, 
đúng quy định thì điểm 
đánh giá là 0.

30/6/2004;
- Thực hiện theo Quyết định 
phân cấp của Bộ và các văn 
bản của Chính phủ.

08/2004/NQ-CP này 
30/6/2004
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
Ẩ

SÔ

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiếm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu Idem chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

4.4.2 Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với 
các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của bộ đã phân cấp cho địa phương

1
- Báo cáo công tác TCCB năm 

2015;
- Báo cáo kết quả kiểm tra năm 
2015.

- Báo cáo công tác TCCB 
năm 2016;
- Báo cáo kết quả kiểm tra 
năm 2016.

Có thực hiện: ỉ
Không thực hiện: 0

4.4.3 Xử lý  các vấn đề về phân cấp phát hiện qua 
kiểm tra

1 Qua kiểm tra, thống kê số 
vấn đề tồn tai, vướng mắc 
trong thực hiện phân cấp 
cần phải được xừ lý hoặc 
kiến nghị xử lý. Nếu 100% 
các vấn đề phát hiện qua 
kiểm tra đươc xử lý hoăc 
kiến nghị xử lý thì điểm 
đánh giá là 1; từ 85% - 
dưới 100% thì điểm đánh 
giá là 0,75; từ 70% - dưới 
85% thì điểm đánh giá là 
0,5; từ 50% - dưới 70% thì 
điểm đánh giá là 0,25; 
dưới 50% thì điểm đánh 
giá là 0.

- Báo cáo công tác TCCB năm 
2015;
-  Báo cáo kết quả kiểm tra năm 
2015.

-  Báo cáo công tác TCCB 
năm 2016;
- Báo cáo kết quả kiểm tra 
năm 2016.

Tất cả các vấn đề phá t hiện qua kiểm tra 
đều được xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý: 1

Hầu hết các các vẩn đề phát hiện qua kiểm 
tra đều được xử  lý hoặc kiến nghị xử  lỷ: 0,75

M ột số vẩn đề phát hiện qua kiểm tra được 
xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý: 0,5

Không xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý: 0

5 XÂY DựNG VÀ NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG ĐỘI NGỦ CÔNG CHỨC, VIÊN 
CHỨC
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STT Lĩnh Vực/Tíêu đií/Tỉêu chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nôi dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng càn 

hoàn thiện đe xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

5.1 Xác định cơ cấu công chức, viên chức 
theo vị tr í việc làm

3

5.1.1 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, tổng 
cục...) có cơ cấu công chức theo vị trí việc 
làm được phê duyệt

1 Thống kê số lượng cơ 
quan, đơn vị hành chính 
thuôc bô (vu, cuc, tổng 
cục...), số cơ quan, đơn vị 
đã được phê duyệt cơ cấu 
công chức, theo vị trí việc 
làm và tính tỷ lệ %. Nếu 
đạt tỷ lệtrên 60% số cơ 
quan, đơn vị có cơ cấu 
công chức theo vị trí việc 
làm được phê duyệt thì 
điểm đánh giá là 1; từ 30 - 
60% thì điểm đánh giá là 
0,75; từ 20 - dưới 30% thì 
điểm đánh giá là 0,5; dưới 
20% thì điểm đánh giá 
bằng 0.

- Đề án vị trí việc làm;
- Tính số lượng, tỷ lệ cơ quan, 
đơn vị đã được phê duyệt cơ 
cấu công chức theo vị trí việc 
làm.

- Đề án vị trí việc làm;
- Tính số lượng, tỷ lệ cơ 
quan, đơn vị đã được phê 
duyệt cơ cấu công chức 
theo vị trí việc làm.

Trên 60% sổ  cơ quan, đơn vị: 1
Từ 30% - 60% số  cơ quan, đơn vị: 0,75
Từ 20%  - dưới 30% số cơ quan, đơn vị: 0,5
Dưới 20% sổ cơ quan, đơn vị: 0

5.1.2 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ có 
cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm được 
phê duyệt

1 Thống kê số đơn vị sự 
nghiệp thuộc bộ và số đơn 
vị đã được phê duyệt cơ 
cấu viên chức theo vị trí 
việc làm. Nếu đạt tỷ lệ trên 
60% số đơn vị có cơ cấu 
viên chức theo vị trí việc 
làm được phê duyệt thì 
điểm đánh giá là 1; từ 30 -

- Đề án vị trí việc làm;
- Tính số lượng, tỷ lệ cơ quan, 
đơn vị đã được phê duyệt cơ 
cấu công chức theo vị trí việc 
làm.

- Đe án vị trí việc làm;
- Tính số lượng, tỷ lệ cơ 
quan, đơn vị đã được phê 
duyệt cơ cấu công chức 
theo vị trí việc làm.

Trên 60% sổ  đơn vị: 1
Từ 30% - 60% số  đơn vị: 0,75
Từ 20% - dưới 30% số  đơn vị: 0,5
D ưới 20%) sổ  đơn vị: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiếm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiếm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

60% thì điếm đánh giá là 
0,75; từ 20 - dưới 30% thì 
điểm đánh giá là 0,5; dưới 
20% thì điểm đánh giá 
bằng 0.

5.1.3 Mức độ thực hiện cơ cấu công chức, viên 
chức theo vị trí việc làm được phê duyệt

1 - Đề án vị trí việc làm;
- Tính số lượng, tỷ lệ cơ quan, 
đơn vị đã được phê duyệt cơ 
cấu công chức theo vị trí việc 
làm.

- Đề án vị trí việc làm;
- Tính số lượng, tỷ lệ cơ 
quan, đơn vị đã được phê 
duyệt cơ cấu công chức 
theo vị trí việc làm.

Trên 80% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng 
cơ cẩu công chức, viên chức được phê  
duyệt: 1
Từ 70%) - 80% sổ cơ quan, đơn vị thực hiện 
đúng cơ cẩu công chức, viên chức được phê  
duyệt: 0,75
Từ 50% - dưới 70% số cơ quan, đơn vị thực 
hiện đúng cơ cẩu công chức, viên chức được 
phê
duyệt: 0,5
Dưới 50% số  cơ quan, đơn vị thực hiện đủng 
cơ cấu công chức, viên chức được phê  
duyệt: 0

5.2 Tuyển dung và bố trí sử dụng công chức, 
viên chức

4

5.2.1 Thực hiện quy định về tuyển dụng công 
chức tại khối cơ quan bộ và các đơn vị trực 
thuộc bộ

ỉ Đánh giá tình hình tuyển 
dụng công chức của khối 
cơ quan bộ và các đơn vị 
trực thuộc bộ. Nếu 100%

- Công văn báo cáo tổng kết 
công tác cán bộ, công chức, 
viên chức;
- Nghị định số 24/2010/NĐ-CPĐúng quy định: 1
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ SỐ CCHC năm 2016

Không đúng quy định: 0 số cơ quan, đon vị thực 
hiện tuyển dụng đúng quy 
định của Luật Cán bộ, 
công chức và các văn bản 
hướng dẫn của Chính phủ, 
Bộ Nội vụ thì điểm đánh 
giá là 1; nếu còn có cơ 
quan thực hiện không 
đúng quy định thì điểm 
đánh giá bằng 0.

ngày 15/3/2010 của Chính phủ 
về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức;
- Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 
31/8/2010 của Chinh phủ sửa 
đổi một số điều của Nghị định 
số 24/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 13/2010/TT- 
BNV ngày 30/12/2010 cảu Bộ 
Nội vụ hướng dẫn về tuyển 
dụng và nâng ngạch công chức 
của Nghị định số Nghị định sổ 
24/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 05/2012/TT- 
BNV ngây 24/10/2012 của Bộ 
Nội vụ về việc sủa đổi, bổ 
sung Thông tư số 13/2010/TT- 
BNV.

5.2.2 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ 
thực hiện đúng quy định về tuyển dụng viên 
chức

1 Đánh giá tình hình tuyển 
dụng viên chức của các 
đơn vị sự, nghiệp công lập 
thuộc bộ. Nếu trên 80% số 
đơn vị thực hiện việc 
tuyển dụng đúng quy định 
của Luật Viên chức và các 
văn bản hướng dẫn của 
Chính phủ, Bộ Nội vụ thì 
điểm đánh giá là 1; từ 70 -

- Báo cáo tổng kết công tác cán 
bộ, công chức, viên chức;
- Các văn bản của Chính phủ, 
Bộ Nội vụ;
- Tính số lượng các đơn vị 
thực hiện.

- Báo cáo tổng kết công 
tác cán bộ, công chức, viên 
chức;
- Tính số lượng các đon 
vị thực hiện.

Trên 80% số đơn vị: 1
Từ 70% - 80% số  đơn vị: 0,75
Từ 50% - dưới 70% sổ  đơn vị: 0,5

Dưới 50% sổ đơn vị: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CGHC năm 2016

80% thì điểm đánh giá là 
0,75; từ 50 - dưới 70% thì 
điểm đánh giá là 0,5; dưới 
50% thì điểm đánh giá 
bằng 0.

5.2.3 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, tổng 
cục ...) thực hiện bố trí công chức theo đúng 
quy định của vị trí việc làm và ngạch công 
chức

1 - Tính số lượng, tỷ lệ cơ quan, 
đơn vị thực hiện cơ cấu công 
chức, viên chức theo vị trí việc 
làm được phê duyệt

- Tính số lượng, tỷ lệ Cơ 
quan, đơn vị thực hiện cơ 
cấu công chức, viên chức 
theo vị trí việc làm được 
phê duyệtTrên 80% sổ cơ quan, đơn vị: 1

Từ 70% - 80% sổ  cơ quan, đơn vị: 0,75
Từ 50% - dưới 70% số  cơ quan, đơn vị: 0,5

Dưới 50% sổ cơ quan, đơn vị: 0
5.2.4 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ 

thực hiện bố trí viên chức theo đúng quy 
định của vị trí việc làm và chức danh nghề 
nghiệp

1 - Tính số lượng, tỷ lệ cơ quan, 
đơn vị thực hiện cơ cấu công 
chức, viên chức theo vị trí việc 
làm được phê duyệt

- Tính số lượng, tỷ lệ cơ 
quan, đơn vị thực hiện cơ 
cấu công chức, viên chức 
theo vị trí việc làm được 
phê duyệtTrên 80% sổ  đơn vị: 1

Từ 70% - 80% sổ đơn vị: 0,75
Từ 50%  - dưới 70%o số  đơn vị: 0,5
Dưới 50% số đơn vị: 0

5.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức 1,5
5.3.1 Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công 

chức hàng năm của bộ
0,5 Neu thời điểm ban hành kế 

hoạch trong Quý IV của 
năm trước liền kề năm kế

- Trình Bộ trưởng phê duyệt 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức

- Trình Bộ trưởng phê 
duyệt kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, côngBan hành kịp thòi: 0,5
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/TIêu chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiếm chửng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

Ban hành không kịp thời: 0,25 hoạch thì điểm đánh giá là 
0,5. Thời điểm ban hành 
muộn hơn, chậm nhất là 
ngày 31 tháng 3 năm kế 
hoạch thì điểm đánh giá là 
0,25, ban hành sau ngày 
31 tháng 3 năm kế hoạch 
thì điểm đánh giá bằng 0.

năm 2015;
- Quyết định phê duyệt kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức năm 
2015;
(ban hành trong Quý IV năm 
2014)

chức, viên chức năm 2016; 
- Quyết định phê duyệt kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên 
chức năm 2016;
(ban hành trong Quý IV 
năm 2015)

Không ban hành: 0

5.3.2 Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng công chức của bộ

1 Thực hiện 100% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 1; từ 
85% - dưới 100% kế 
hoạch thì điểm đánh giá là 
0,75; từ 70% - dưới 85% 
kế hoạch thì điểm đánh giá 
là 0,5; từ 50% - dưới 70% 
kế hoạch thì điểm đánh giá 
là 0,25; dưới 50% thì điểm 
đánh giá là 0.

- Báo cáo công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức năm 2015

- Báo cáo công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức năm 2016

Thực hiện trên 100% kế hoạch: 1
Thực hiện từ 85% -100%  kế hoạch: 0,75
Thực hiện từ 70% - dưới 85% kể hoạch: 0,5
Thực hiện từ 50%  - dưới 70% kế hoạch: 
0,25
Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

5.4 Đổi mới công tác quản ỉý công chức 4
5.4.1 Đánh giá công chức trên cơ sở kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được giao
1

- Báo cáo đánh giá công chức - Báo cáo đánh giá công 
chứcCó thực hiện: 1

Không thực hiện: 0
5.4.2 Thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc 1
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần ĐiểmẨ
SO

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chửng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

cạnh tranh
Thực hiện đúng theo hướng 

dẫn của Bộ Nội vụ (nêu các 
văn bản).

Thực hiện đúng theo 
hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Cỏ thực hiện: ỉ
Không thực hiện: 0

5.4.3 Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm 
vào các chức danh lãnh đạo cấp Vụ và tuông 
đưong trở xuống

1
- Xây dựng quy chế thi tuyển 

cạnh tranh để bổ nhiệm vào các 
chức danh lãnh đạo cấp Vụ và 
tương đương trở xuống

- Xây dựng quy chế thi 
tuyển cạnh tranh để bổ 
nhiệm vào các chức danh 
lãnh đạo cấp Vụ và tương 
đương trở xuống

Có thực hiện: 1
Không thực hiện: 0

5.4.4 Chính sách thu hút người có tài năng vào bộ 
máy hành chính

1
- Xây dựng cơ chế, chính sách 
sách thu hút người có tài năng 
vào bộ máy hành chính

- Xây dựng cơ chế, chính 
sách sách thu hút người có 
tài năng vào bộ máy hành 
chính

Có chính sách: 1
Không có chỉnh sách: 0
Dưới 50% sổ đơn vị: 0

6.2 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chiu trách 
nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập

6.2.1 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ 
triển khai thực hiện

- Thống kê các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc bộ triển 
khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm tại các đơn vị 
sự nghiệp công lập (Nghị định 
sổ 43/2006/NĐ-CP ’ ngày 
25/4/2006 của Chính phủ quy 
định quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện nhiệm

- Thống kê các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc bộ 
ừiển khai thực hiện cơ chế 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
tại các đơn vị sự nghiệp 
công lập (Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP’ ’ ngày 
25/4/2006 của Chính phủ 
quy định quyền tự chủ, tự
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần ĐiểmẨso
Quy định về việc chấm 

điểm
Nôi dung công việc và tài liệu 

kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế 
và tài chính đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập).
(Tính tỷ lệ thực hiện, gửi kèm 
theo danh sách các đơn vị)

chịu trách nhiệm về thực 
hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế và tài chính 
đổi với đơn vị sự nghiệp 
công lập).
(Tính tỷ lê thực hiện, gửi 
kèm theo danh sách các
đơn vị)

Trên 80% sổ đơn vị: 1
Từ 70% - 80% sổ  đơn vị: 0,75
Từ 50% - dưới 70% sổ  đơn vị: 0,5

Dưới 50% sổ  đơn vị: 0
6.3 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm tại các tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập

6.3.1 Tỷ lệ tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập thuộc bộ thực hiện đề án chuyển đổi cơ 
chế hoạt động đã được phê duyệt

1 - Các quyết định phê duyệt đề 
án, thực hiện cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của tổ chức 
khoa học và công nghệ công
lập; r r \
- Thống kê số lượng tổ chức 
khoa học và công nghệ công 
lập thuộc bộ thực hiện đề án 
chuyển đổi cơ chế hoạt động

- Các quyết định phê duyệt 
đề án, thực hiện cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm 
của tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập;

- Thống kê số lượng tổ 
chức khoa học và công 
nghệ công lập thuộc bộ 
thực hiện đề án chuyển

Trên 80% sỗ  tổ chức: 1
Từ 70% - 80% số  tổ chức: 0,75
Từ 50% - dưới 70% sổ tổ chức: 0,5
Dưới 50% số tổ chức: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
Ẵsô

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

đã được phê duyệt đỗi cơ chế hoạt động đã 
được phê duyệt
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Phụ lục 2
K Ế  HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định sốkVĨ/QĐ-BKHCN ngayOÍC u ồ  /2015 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
rÁSO

Quy định về việc chấm điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiếm chứng cần hoàn thiện đe 

xác đinh chỉ số CCHC năm 
2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần hoàn 
thiện để xác định chỉ số 

CCHC năm 2016

7.3 Ap dụng ISO trong hoạt động của các 
cơ quan hành chính

2,5

7.3.1 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù 
hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 tại cơ quan bộ

0,5 Các bộ, cơ quan ngang bộ tố 
chức thực hiện xây dựng, áp 
dụng và công bổ hệ thống quản 
lý chất lượng phù họp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 theo quy định tại 
Quyết định số 19/2014/QĐ- 
TTg ngày 05/3/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp 
dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước. Neu có Quyết định công 
bố hệ thống quản lý chất lượng 
thì điểm đánh giá là 0,5. Nếu 
không có Quyết định công bố 
thì điểm đánh giá là 0.

- Quyết định công bố hệ thống 
quản lý chất lượng phù hơp 
TCVN ISO 9001:2008;
- Quyết định công bố lại khi có 
sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp 
phạm vi áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng và báo cáo kết quả 
kiểm tra tình hình xây dựng, áp 
dụng, duy trì, cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 tại Bộ

- Quyết định công bố hệ 
thống quản lý chất lượng 
phù hơp TCVN i s ổ  
9001:2008;
- Quyết định công bố lại khi 
có sự điều chỉnh, mở rộng, 
thu hẹp phạm vi áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng và 
báo cáo kết quả kiểm tra 
tình hình xây dựng, áp dụng, 
duy trì, cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISC 
9001:2008 tại Bộ

Có Quyết định công bổ: 0,5
Không có Quyết định công b ổ : 0



7.3.2 Tỷ lệ cơ quan hành chính thuộc bộ (Cục, 
Tổng cục và tương đương) có bản công bố 
ISO

1 Nếu có trên 80% số cơ quan có 
bản công bổ ISO thì điểm đánh 
giá là 1; từ 70% - dưới 80% thì 
điểm đánh giá là 0,75; từ 50% - 
dưới 70% thì điểm đánh giá là 
0,5; dưới 50% thì điểm đánh 
giá là 0.

- Báo cáo việc thực hiện ISO tại 
Bộ theo Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg;
- Thống kê số lượng các Cục, 
Tổng cục và tương đương có 
bản công bố ISO;
- Các Quyết định công bố của 
các đơn vị.

- Báo cáo việc thực hiện ISO 
tại Bộ theo Quyết định số 
19/2014/QĐ-TT g;;
- Thống kê số lượng các 
Cục, Tổng cục và tương 
đương có bản công bố ISO

Trên 80% sổ  cơ quan: 1
Từ 70% - 80% sổ cơ quan: 0.75

Từ 50% - dưới 70% số cơ quan: 0.5
Dưới 50% số cơ quan: 0

7.3.3 Tỷ lệ cơ quan thực hiện đúng quy định 
ISO trong hoạt động

1 Căn cứ quy định tại điểm d, 
Điều 12 của Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg, các bộ báo 
cáo kết quả kiểm tra việc tổ 
chức thực hiện ISO tại bộ. Đây 
là một trong những tài liệu 
kiểm chứng để đánh giá tỷ lệ 
cơ quan thực hiện đúng ISO 
trong hoạt động của bộ. Neu 
trên 80% số cơ quan thực hiện 
đúng quy định thì điểm đánh 
giá là 1; từ 70% - dưới 80% thì 
điểm đánh giá là 0,75; từ 50% - 
dưới 70% thì điểm đánh giá là 
0,5; dưới 50% thì điểm đánh 
giá là 0.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tình 
hình xây dựng, áp dụng, duy trì, 
cải tiến HTQLCL theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001: 2008 tại Bộ

- Báo cáo kết quả kiểm tra 
tình hình xây dựng, áp dụng, 
duy trì, cải tiến HTQLCL 
theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001: 2008 tại 
Bộ

Trên 80% sổ  cơ quan: 1
Từ 70%) - 80% sổ cơ quan: 0.75
Từ 50% - dưới 70% số cơ quan: 0.5
Dưới 50% so cơ quan: 0

2



Phụ lục 3
KÉ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015 VÀ NĂM 2016 
(Ban hành kèm theo Quyết định /QĐ-BKHCN ngàyũC/^ểÒ/2 015

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm

số
Quy đỉnh về viêc etĩấm 

đlêm
NÔI dung công việc và íàỉ 
liệu kiểm chứng cần hoàn 

thiên để xác định chỉ số
CCHC năm 2015

Nôi điisg công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2016
2 XÂY BựNG VÀ TỎ CHỨC THựC 

HIỆN THẺ CHÉ THUỘC PHẠM VI 
QUAN LÝ NHÀ NƯỚC CUA B ộ

2.1 Xây dựng văn bân quy phạm pháp luật 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ

2

2.1.1 Mức độ thực hiện kế hoạch xây dựng 
VBQPPL hàng năm của bộ đã được phê 
duyẹt

1 Trên cơ sở số kết quả, sản 
phẩm trong kế hoạch, đến 
thời điểm kết thúc năm kế 
hoạch, các bộ xem xét tổng 
số kết quả theo kế hoạch đã 
được hoàn thành, tính tỷ lệ 
% (số kết quả hoàn thành so 
với tổng số) để chấm điểm.

- Trình Bộ trưởng ban hành 
Danh mục các VBQPPL 
soạn thảo năm 2015;
- Quyết định của Bộ trưởng 
phê duyệt Danh mục các 
VBQPPL soạn thảo năm 
2015 của Bộ:
- Thống kê số lượng 
VBQPPL đã được ban hành 
so với kế hoạch tính tỷ lệ 
hoàn thành so với kế hoạch 
(Quý IV năm 2015)
- Công văn báo cáo tiến độ 
thực hiện soạn thảo các văn 
bản năm 2015 (Tháng 
12/2015)

- Trình Bộ trưởng ban hành 
Danh mục các VBQPPL soạn 
thảo năm 2016;
- Quyết định của Bộ trưởng 
phê duyệt Danh mục các 
VBQPPL soạn thảo năm 2016 
của Bộ:
- Thống kê số lượng VBQPPL 
đã được ban hành so với kế 
hoạch tính tỷ lệ hoàn thành so 
với kế hoạch (Quý IV năm 
2016)
- Công văn báo cáo tiến độ 
thực hiện soạn thảo các văn 
bản năm 2015 (Tháng 
12/2016)

Thực hiện trên 100% kê hoạch: 1
Thực hiện từ 85% - dưới 100% kế hoạch: 
0,75
Thực hiện từ 70% - dưới 85% kế hoạch: 0,5
Thực hiên từ 50% - dưới 70% kế hoach: 
0,25
Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

2.1.2 Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL 1 Đối chiếu việc thực hiện 
quy trình xây dựng

Tài liệu kiểm chứng việc 
thực hiện đúng theo LuậtĐúng quy định: ỉ



STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm

số
Quy định về việc chấm 

điểm
Nội dung công việc và tài 
liệu kiếm chứng cần hoàn 
thiện để xác định chỉ số 

*CCHC năm 2015

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2016
Không đủng quy định: 0 VBQPPL với các quy định 

tại Luật ban hành VBQPPL 
và hướng dẫn của Chính 
phủ

ban hành VBQPPL (các VB 
mới nhất): Nghị định số 
24/2009/NĐ-CP ' ' ngày 
05/3/2009 của Chính phủ 
Quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật

2.2 Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản 
quy phạm pháp luật

2,5

2.2.1 Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa 
YBQPPL

0,5 Nếu thòi điểm ban hành kế 
hoạch trong Quý IV của 
năm trước liền kề năm ké 
hoạch thi điểm đánh giá là 
0,5. Thời điểm ban hành 
trong năm kế hoạch thì 
điểm đánh giá là 0,25. Nếu 
không ban hành kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0.

- Trình Bộ trưởng ban hành 
Kế hoạch rà soát, hệ thống 
hóa, hợp nhất văn bản quy 
phạm pháp luật, pháp điển 
quy phạm pháp luật năm 
2015 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ
- Quyết định của Bộ trưởng 
ban hành Kế hoạch rà soát, 
hệ thống hóa, họp nhất văn 
bản quy phạm pháp luật, 
pháp điển quy phạm pháp 
luật năm 2015 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ
(ban hành trong Quỷ I V  
năm  2014)

- Trình Bộ trưởng ban hành Kế 
hoạch rà soát, hệ thống hóa, 
họp nhất văn bản quy phạm 
pháp luật, pháp điển quy phạm 
pháp luật năm 2016 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ
- Quyết định của Bộ trưởng 
ban hành Ke hoạch rà soát, hệ 
thống hóa, họp nhất văn bản 
quy phạm pháp luật, pháp điển 
quy phạm pháp luật năm 2016 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ
(ban hành trong Quỷ I V  năm  
2015)

Ban hành kịp thời: 0,5
Ban hành không kịp thời: 0,25
Không ban hành: 0

2.2.2 Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, hệ 
thống hoá VBQPPL

1 Thực hiện 100% kế hoạch 
thì diêm đánh giá là 1; từ 
85% - dưới 100% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0,75; từ

- Báo cáo tình hình, kết quả 
rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật của Bộ 
Khoa học và Công nghệ

- Báo cáo tình hình, kết quả rà 
soát các văn bản quy phạm

Thực hiện 100% kế hoạch: 1
Từ 85% - dưới ỉ  00% kế hoạch: 0,75

2



STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm

số
Quy định về việc chấm 

điểm
Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần hoàn 

thiện để xác định chỉ số 
CCHC năm 2015

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2016
Từ 70% - dưới 85% kế hoạch: 0,5 70% - dưới 85% kế hoạch 

thì điểm đánh giá là 0,5; từ 
50% - dưới 70% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0,25; 
dưới 50% kế hoạch thì điểm 
đánh giá là 0.

năm 2015
(đề ngh ị tính tỷ lê)
- Trình Bộ trưởng công bố 
danh mục văn bản hết hiệu 
lực toàn bộ năm 2015 
(ban hành trước 
30/01/2016).

pháp luật của Bộ Khoa học và 
Công nghệ năm 2016: đề ngLỊ 
tính tỷ lệ
- Trình Bộ trường công bố 
danh mục văn bản hết hiệu lực 
toàn bộ năm 2015 
(ban hành trước 30/01/2017).

Từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,25

Dưới 50% kế hoạch: 0

2.2.3 Xử lý kết quả rà soát 1 Thông qua rà soát phát hiên 
những văn bản quy phạm 
pháp luật còn hiệu lực, văn 
bản hết hiệu lực, văn bản 
cần sửa đổi, bổ sung, thay 
thế, bãi bỏ... từ đó xử lý 
theo thẩm quyền hoặc đề 
xuất với cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. Neu việc xử lý 
thực hiện theo đúng quy 
định của Chính phủ và Bộ 
Tư pháp thì điểm đánh giá 
bằng 1, không đúng quy 
định thì điểm đánh giá bằng 
0.’

- Báo cáo tình hình, kết quả 
rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
năm 2015;
- Nghị định số 40/2010/NĐ- 
CP ngày 12/4/2010 của 
Chính phủ về kiểm tra và xử 
lý văn bản quy phạm pháp 
luật;
- Thông tư số 20/2010/TT- 
BTP ngày 30/11/2010 quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Nghị định số 
40/2010/NĐ-CP.'

- Báo cáo tình hình, kết quả rà 
soát các văn bản quy phạm 
pháp luật của Bộ Khoa học và 
Công nghệ năm 2016.

Thực hiện đúng quy định của Chỉnh phủ  và 
hướng dẫn của Bộ Tư pháp: 1

Không thực hiện đúng quy định của Chỉnh 
phủ  và hướng dẫn của Bộ Tư pháp: 0

2.3 Kiểm tra việc thực hiện VBQPPL do bộ, 
ngành khác và địa phưoìig ban hành có 
liên quan đến chức năng quản lý nhà 
nước của bộ

2,5

2.3.1 Ban hành kế hoạch kiểm tra 0,5 Nếu thời điểm ban hành kế - Trình Bộ trưởng phê duyệt

n
3



STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm

số
Quy định về việc chấm 

điểm
Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần hoàn 

thiện để xác định chỉ số 
CCHC năm 2015

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2016
Ban hành kịp thời: 0,5 hoạch trong Quý IV của 

năm trước liền kề năm kế 
hoạch thì điểm đánh giá là 
0,5. Thời điểm ban hành 
trong năm kế hoạch thì 
điểm đánh giá là 0,25. Nếu 
không ban hành kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0.

Kế hoạch kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc 
phạm vi, lĩnh vực quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ năm 2015;
- Quyết định của Bộ trưởng 
phê duyệt “Kế hoạch kiểm 
tra văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc phạm vi, lĩnh vực 
quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ năm 2015.
(ban hành trong Quỷ IV  
năm 2014)

- Trình Bộ trưởng phê duyệt 
Kế hoạch kiểm tra văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc phạm vi, 
lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ năm 2016;

- Quyết định của Bộ trưởng 
phê duyệt “Kế hoạch kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc phạm vi, lĩnh vực quản 
lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ năm 2016.
(ban hành trong Quỷ IV  năm 
2015)

Ban hành không kịp thời: 0,25

Không ban hành: 0

2.3.2 Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra 1 Thực hiện 100% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 1; từ 
85% - dưới 100% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0,75; từ 
70% - dưới 85% kế hoach 
thì điểm đánh giá là 0,5; từ 
50% - dưới 70% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0,25; 
dưới 50% thì điểm đánh giá 
là 0.

- Báo cáo tình hình công 
tác kiểm tra, xử lý văn bản 
năm 2015;
(Quỷ I V  năm 2015), đề 
nghị tỉnh tỷ ỉê thực hiện so 
với kể hoach'

- Báo cáo tình hình công tác 
kiểm tra, xử lý văn bản năm 
2016;
(Quỷ IV  năm 2016),) , đề nghị 
tính tỷ lệ thực hiện so với kế
hoach.

Thực hiện 100% kế hoạch: 1
từ 85% - dưới 100%) kế hoạch: 0,75
Từ 70% - dưới 85% kể hoạch: 0,5
Từ 50% - dưới 70% kể hoạch: 0,25
Dưới 50% kế hoạch: 0

2.3.3 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1 Qua kiểm tra việc thực hiện 
văn bản quy phạm pháp 
luật, thống kê trong báo cáo 
của đoàn kiểm tra số lượng 
vấn đề phát hiện cần phải

- Báo cáo tình hình công 
tác kiểm tra, xử lý văn bản 
năm 2015;
(Quỷ IV  năm 2015),

- Báo cáo tình hình công tác 
kiểm tra, xử lý văn bản năm 
2015;
{Quỷ IV  năm 2016), đề nghị

100% các vấn để phá t hiện qua kiểm tra 
được xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý: 1

từ 85% — dưới 100% các vẩn đề phá t hiện 
qua kiểm tra được xử  lỷ hoặc kiến nghị xử

4



STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm

số
Quy định về việc chấm 

điểm
Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần hoàn 

thiện để xác định chỉ so 
CCHC năm 2015

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chửng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2016
lý: 0,75 xử ỉý hoặc kiến nghị cấp có 

thẩm quyền xử lý. Neu 
100% các vấn đề phát hiện 
qua kiểm tra được xử lý 
hoăc kiến nghi xử lý thì 
điểm đánh giá là 1; nếu đạt 
từ 85% -  dưới 100% thì 
điểm đánh giá là 0,75; đạt 
từ 70% - dưới 85% thì điểm 
đánh giá là 0,5; từ 50% - 
dưới 70% thì điểm đánh giá 
là 0,25; nếu dưới 50% thì 
điểm đánh giá là 0.

nghị tính tỷ lệ x ử  lý các vẩn 
đề qua kiểm tra, có tài liệu 
kiểm chứng.

tính tỷ lê x ử  lý các vấn để qua 
kiểm tra, có tài liệu kiếm
chứng.

từ 70% - dưới 85% vấn đề phá t hiện qua 
kiêm tra được xử  ỉỷ hoặc kiên nghị xử  lý: 0,5

từ 50% - dưới 70% vấn đề phá t hiện qua 
kiểm tra được xử  lỷ hoặc kiến nghị xử  lý: 
0,25

dưới 50% vấn đề phá t hiện qua kiểm tra 
được xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý: 0

2.4 Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của bộ

2,5

2.4.1 Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật

0,5 Neu thời điểm ban hành ké 
hoạch trong Quý IV của 
năm trước liền kề năm kế 
hoạch thì điểm đánh giá là 
0,5. Thời điểm ban hành 
muộn hơn, chậm nhất là 
ngày 31 tháng 3 năm kế 
hoạch thì điểm đánh giá là 
0,25, ban hành sau ngày 31 
tháng 3 năm kế hoạch thì 
điểm đánh giá bằng 0.

- Quyết định ban hành kế 
hoạch tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
năm 2015;
(ban hành trong Quý IV  
năm 2014)

- Quyết định ban hành kế 
hoạch tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật năm 2015; 
(ban hành trong Quỷ IV  năm 
2015)

Ban hành kịp thời: 0,5

Ban hành không kịp thời: 0,25
Không ban hành: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm

số
Quy định về việc chấm 

điểm
Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần hoàn 

thiện để xác định chỉ số 
CCHC năm 2015

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chửng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2016

2.4.2 Mức độ thực hiện kế hoạch 1 Trên cơ sở số kết quả, sản 
phẩm trong kế hoạch, đến 
thời điểm kết thúc năm kế 
hoạch, các bộ xem xét số kết 
quả đã được hoàn thành, 
tính tỷ lệ % (số kết quả hoàn 
thành so với tổng số) để 
chấm điểm. Neu thực hiện 
100% kế hoạch thì điểm 
đánh giá là 1; từ 85% - dưới 
100% kế hoach thì điểm 
đánh giá là 0,75; từ 70% - 
dưới 85% kế hoạch thì điểm 
đánh giá là 0,5; từ 50% - 
dưới 70% kế hoạch thì điểm 
đánh giá là 0,25; dưới 50% 
kế hoạch thì điểm đánh giá 
là 0.

- Báo cáo công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật năm 2015.
(bảo cảo trước ngày 
31/12/2015, thống kê số 
lượng thực hiện so với kế  
hoạch để tính tỷ lệ)

- Báo cáo công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2016.
(báo cáo trước ngày 
31/12/2016, thống kê số lượng 
thực hiện so với kế hoạch để 
tính tỷ lệ)

Thực hiện trên 100% kế hoạch: 1
Thực hiện từ  85% - dưới 100%kế hoạch: 
0,75
Thực hiện từ từ 70% - dưới 85% kế hoach:
0,5
Thực hiện từ  từ 50% - dưới 10%kế hoạch:
0,25
Thực hiện dưới 50% so với kế hoạch: 0

2.4.3 Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật

1 Các hình thức tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
được quy định tại Điều 11 
Luật Phổ biến, giáo dục 
phán luật. Nếu 80% văn bản 
quy phạm pháp luật trong kế 
hoạch được tuyên truyền, 
phổ biến bằng 3 hình thức 
trở lên thì điểm đánh giá là 
1; 2 hình thức thì điểm đánh 
giá là 0,5; 1 hình thức thì

- Báo cáo công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật năm 2015.

- Thống kê số lượng hình 
thức tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục, pháp luật

- Báo cáo công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2016.

- Thống kê số lượng hình thức 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục, pháp luật

Có 3 hình thức trở lên: 1
Có 2 hình thức: 0,5

Có 1 hình thức: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm

số
Quy định về việc chấm

điểm
Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần hoàn 
thiện để xác định chỉ số 

CCHC năm 2015

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2016
điếm đánh giá bằng 0.

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
3.1 Rà soát, đánh giá, cập nhât thủ tuc hành 

chính
6

3.1.1 Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC 
của bộ theo quy định của Chính phủ

0,5 Neu thời điểm ban hành kế 
hoạch trước ngày 31 tháng 
01 của năm kế hoạch thì 
điểm đánh giá là 0,5. Ban 
hành sau ngày 31 tháng 01 
năm kế hoạch thì điểm đánh 
giá là 0. (Công văn số  
739/B N V -C C H C  ngày  
09/02/2015 của B ộ  N ộ i vụ  
về việc sửa đổi, bổ sung  
hướng dẫn việc tự đánh giá, 
chấm điểm để xác định Chỉ 
số CCHC cấp bộ)

- Trình Bộ trưởng ban hành 
kế hoạch rà soát, đánh giá 
TTHC của Bộ Khoa học và 
Công nghệ năm 2015;
- Quyết định ban hành kế 
hoạch rà soát, đánh giá 
TTHC của Bộ Khoa học và 
Công nghệ năm 2015.
(ban hành trước 
31/01/2015)

Quyết định ban hành kế hoạch 
rà soát, đánh giá TTHC của Bộ 
Khoa học và Công nghệ năm 
2016 (ban hành trước 
31/01/2016)

Ban hành kịp thời: 0,5
Ban hành không kịp thời: 0,25
Không ban hành: 0

3.1.2 Mức độ thực hiện kế hoạch 1 Thưc hiên 100% kế hoach 
thì điểm đánh giá là 1; từ 
85% - dưới 100% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0,75; từ 
70% - dưới 85% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0,5; từ 
50% - dưới 70% kế hoạch 
thì điểm đánh giá là 0,25; 
dưới 50% thì điểm đánh giá 
là 0.

- Báo cáo tình hình rà soát, 
đánh giá TTHC của bộ năm 
2015;
(Quỷ IV  năm 2015), đề 
nghị tính tỷ lệ thực hiện so 
với kế hoạch.

- Báo cáo tình hình rà soát, 
đánh giá TTHC của bộ năm 
2016;
(Quý IV  năm 2016), đề nghị 
tính tỷ lệ thực hiện so với kế 
hoạch.

Thực hiện trên 100% kế hoạch: 1
Thực hiện từ 85% - dưới 100% kế hoạch: 
0,75
Thực hiện từ  70% - dưới 85% kế hoạch: 0,5
Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 
0,25
Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

3.1.3 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát 2 Qua rà soát, bộ phát hiện và - Báo cáo tình hình rà soát, - Báo cáo tình hình rà soát,
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm

số
Quy định về việc chấm 

điểm
Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần hoàn 

thiện để xác định chỉ sổ 
’CCHC năm 2015

Nội dung công việc và tài liệu 
kiếm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2016
Thực hiện sửa đổi, bồ sung, thay thế hoặc 
bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên 
quan theo thẩm quyền: 1

thực hiện sửa đổi, bổ sung, 
thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 
TTHC và các quy định có 
liên quan theo thẩm quyền 
thì điểm đánh giá là 1, 
không thực hiện thì điểm 
đánh giá bằng 0; Neu bộ có 
đề nghị với Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung, thay thế hoặc 
bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các 
quy định có liên quan thì 
điểm đánh giá là 1, nếu 
không thực hiện thì điểm 
đánh giá bằng 0.

đánh giá TTHC của bộ năm 
2015;
(Quỷ IV  năm 2015).

đánh giá TTHC của bộ năm 
2016;
(Quỷ IV  năm 2016).

Đe nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và 
các quy định cỏ liên quan theo quy định của 
Chính phủ: 1

3.1.4 Cập nhật, công bố TTHC theo quy định của 
Chính phủ

1 - Cập nhật đầy đủ TTHC 
trên Công thông tin điện tử 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ theo quy định.
- Thực hiện theo Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP về kiểm soát 
thủ tục hành chính.

- Cập nhật đầy đủ TTHC trên 
Công thông tin điểm tử của Bộ 
Khoa học và Công nghệ theo 
quy định.
- Thực hiện theo Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP về kiêm soát thủ 
tục hành chính.

Cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời TTHC và 
các quy định có liên quan: 1
Cập nhật, công bố không đầy đủ hoặc không 
kịp thời: 0

3.1.5 Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ

0,5 Thực hiện tiếp nhận phản 
ánh, kiến nghị của tổ chức, 
cá nhân đối với thủ tục hành 
chính theo quy định tại Nghị 
định 63/2010/NĐ-CP ngày 
08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hkrs. 
chính và Thông tư số 
05/2014/TT-BTP ngày

Thực hiện tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị của tổ chức, cá nhân 
đối với thủ tục hành chính theo 
quy định tại Nghị định 
63/2010/N Đ -c'p ’ ngàỵ 
08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính 
và Thông tư số 05 /2014/TT- 
BTP ngày 07/02/2014 của Bộ

Thực hiện đầy đủ quy định của Chính phủ: 
0,5
Không thực hiện đầy đủ các quy định của 
Chính phủ: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm

số
Quy định về viêc chấm 

điểm
Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần hoàn 
thiện để xác định chỉ số 

CCHC năm 2015

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2016
07/02/2014 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn công bộ, niêm 
yết thủ tục hành chính và 
báo cáo về tình hình, kết 
quả thực hiện kiểm soát thủ 
tục hành chính.

Tư pháp hướng dẫn công bộ, 
niêm yết thủ tục hành chính và 
báo cáo về tình hình, kết quả 
thực hiện kiểm soát thủ tục 
hành chính.

3.1.6 Xừ lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của bộ

1 Thống kê sổ lượng phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, 
tổ chức đối với TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của 
bộ để xử lý hoặc kiến nghị 
xử lý.

- Thống kế số lượng phản 
ánh, kiến nghị, nêu các văn 
bản xử lý những phản ánh, 
kiến nghị đó.

- Thống kế sổ lượng phản ánh, 
kiến nghị, nêu các văn bản xử 
lý những phản ánh, kiến nghị 
đó.Tất cả các phản ánh, kiến nghị đều được xử  

lý hoặc kiến nghị xử  lý: 1
Hầu hết phản ánh, kiến nghị được xử  lý 
hoặc kiến nghị xử  lý: 0,75
Một sổ phản ánh, kiến nghị được xử  lý hoặc 
kiến nghị xử  lý: 0,5

Không xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý: 0
3.2 Công khai thủ tục hành chính 2

3.2.1 Niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ 
quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC 
thuộc bộ

1 Cần phải xác định có bao 
nhiêu cơ quan thuộc bộ có 
thực hiện giải quyết các 
TTHC cho cá nhân, tổ chức 
để đánh giá, chấm điểm. 
Neu tất cả các cơ quan, đơn 
vị trực tiếp giải quyết 
TTHC thuộc bộ niêm yết 
công khai đầy đủ TTHC tại 
trụ sở cơ quan, đơn vị thì 
điểm đánh giá bằng 1, nếu 
có một trong số các cơ

- Thống kế số lượng các đơn 
vị thuộc bộ có thực hiện giải 
quyết các TTHC cho cá 
nhân, tổ chức;
- Thống kế số lượng các đơn 
vị có niêm yết công khai 
TTHC.

- Thống kế số lượng các đơn vị 
thuộc bộ có thực hiện giải 
quyết các TTHC cho cá nhân, 
tổ chức;
- Thống kế số lượng các đơn vị 
có niêm yết công khai TTHC.

Niêm y ế t công khai, đầy đủ: 1
Không niêm yế t hoặc niêm yết công khai 
không đầy đủ: 0
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STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm

số
Quy định về việc chấm 

điểm
Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần hoàn 

thiện để xác định chỉ số 
"cCHC năm 2015

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện 
để xác định chỉ số CCHC 

năm 2016
quan, đơn vị nói trên không 
niêm yết hoặc niêm yết 
không đầy đủ các TTHC thì 
điểm đánh giá bằng 0.

3.2.2 Tỷ lệ TTHC do bộ ban hành được cồng khai 
đầy đủ, đúng quy định trên cổng thông tin 
điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của bộ

1 Xác định tổng số TTHC do 
bộ ban hành đến thời điểm 
kết thúc năm đánh giá và 
tính tỷ lệ % số TTHC đã 
được công khai trên Trang 
thông tin điện tử hoặc cổng 
thông tin điên tử của bô. 
Nếu có trên 80% thì điểm 
đánh giá bằng 1; từ 70 - 
80% thì điểm đánh giá bằng 
0,75; từ 50 - dưới 70% thì 
điểm đánh giá là 
0,5; dưới 50% thì điểm 
đánh giá bằng 0.

- Thống kê số lượng TTHC 
được công khai trên Trang 
thông tin điện tử của bộ vào 
tháng 12/2015

- Thống kê số lượng TTHC 
được công khai trên Trang 
thông tin điện tử của bộ vào 
tháng 12/2016Trên 80%sỔTTHC: 1

Từ 70% - 80% số TTHC: 0,75
Từ 50% - dưới 70% số TTHC: 0,5
Dưới 50%) sổ TTHC: 0
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Phụ lục 4
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAICHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015 VÀ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định sổM  ̂ /QĐ-BKHCN ngàyơS7jO/20ỉ 5 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Lĩnh Vực/Tiêu ehí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Quy đỉnh về vlêe chấm 
điểm

Nội dung công vỉêc và tài liêu 
kiểm chứng cầis hoàn thiên để 

xác định chỉ số CCHC năm 
2015

Nôi dung công vỉêc và íàỄ 
liêu kiếm chứng cần 

hoàn thiên đế xác đinh 
chỉ số CCHC năm 2016

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIÈU HÀNH CCHC
1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 1,5
1.4.1 Ke hoạch tuyên truyền CCHC (Có kế hoạch tuyên 

truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch 
C CH C năm )

0,5 - Trình Bộ trưởng phê duyệt kế 
hoạch truyền thông năm 2015;

- Quyết định ban hành kế hoạch 
truyền thông, kế hoạch tuyên 
truyền về CCHC của Bộ năm 
2015.

(ban hành trong Quỷ I V  năm  
2014)

- Trình Bộ trưởng phê 
duyệt kế hoạch truyền 
thông năm 2016;
- Quyết định ban hành kế 
hoạch truyền thông, kế 
hoạch tuyên truyền về 
CCHC của Bộ năm 2016.

(ban hành trong Quý I V  
năm  2015)

Có kế hoạch: 0,5
Không có kế hoạch: 0

1.4.2 Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC 1 Trên cơ sở kết quả, sản 
pihẩm trong kế hoạch, đến 
thời điểm kết thúc năm 
kế hoạch, các bộ xem xét

- Báo cáo công tác truyền thông, 
tuyên truyền về CCHC năm 
2015.
(báo cáo trước ngày

- Báo cáo công tác truyền 
thông, tuyên truyền về 
CCHC năm 2016.
(báo cáo trước ngày

Thực hiện trên 100% kế hoạch: 1
Thực hiện từ  85% - dưới 100% kế hoạch: 0,75

Thực hiện từ  70% - dưới 85%kể hoạch: 0,5



STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm 
điểm

Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chửng cần hoàn thiện để 

xác định chỉ số CCHC năm 
2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần 

hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,25 tổng số kết quả theo kế 
hoạch đã được hoàn 
thành, tính tỷ lệ % (số kết 
quả hoàn thành so với 
tổng số) để chấm điểm. 
Nếu thực hiện 100% kế 
hoạch thì điểm đánh giá 
là 1; từ 85% - dưới 100% 
kế hoạch thì điểm đánh 
giá là 0,75; từ 70% - dưới 
85% kế hoạch thì điểm 
đánh giá là 0,5; từ 50% - 
dưới 70% kế hoạch thì 
điểm đánh giá là 0,25; 
dưới 50% kế hoạch thì 
điểm đánh giá là 0.

31/12/2015, thống kê sổ lượng  
thực hiện so với kế  hoạch để  
tỉnh tỷ lệ)

31/12/2016, thống kê số  
lượng thực hiện so với kế  
hoạch đệ tính tỷ lệ)

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

2



Phụ lục 5
KẾ HOẠCH TRĨỂN K H A IC H Ỉ SỐ CẢĨ CÁCH HÀNH CHÍNH 

CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015 VÀ NÃM 2016 
(Ban hành kèm theo Quyết định /QĐ-BKHCN ngàyổ)T/JỒ/2015

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Lĩnh yực/Tiêu chí/Tiêu chí thành 
phần

Điểm
số

Quy đỉnh về việc chấm điểm NỘI dung cồng viêc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiên để 

xảe ểinh ehỉ số CCHC H ã m  

2015

NÔI dung công việc và tài 
liệu kiểm chứng cần hoàn 
thiên đế xáe đỉnh chỉ sổ

h ; v : ■ ăm 2016
2.5 Thanh tra vỉêc thực hiên chính 

sách, pháp luật thuộc phạm vỉ 
quản lý nhà nước của bộ

2,5

2.5.1 Ban hành kế hoạch thanh tra 0,5 Thực hiện theo quy định của 
Luật Thanh tra. Nếu thời điểm 
ban hành kế hoạch trước ngày 
25 tháng 11 năm trước liền kề 
năm kế hoạch thì điểm đánh giá 
là 0,5. Thời điểm ban hành sau 
ngày 25 tháng 11 thì điểm đánh 
giá là 0.

- Trình Bộ trưởng ban hành Kế 
hoạch thanh tra năm 2015;

- Quyết định của Bộ trưởng phê 
duyệt kế hoạch thanh tra năm 
2015

(ban hành trước 25/11/2014)

- Trình Bộ trưởng ban hành 
Ke hoạch thanh tra năm 
2015;

- Quyết định của Bộ trưởng 
phê duyệt kế hoạch thanh tra 
năm 2016
(ban hành trước 25/11/2015)

Ban hành kịp thời: 0,5
Ban hành không kịp thời: 0,25
Không ban hành: 0

2.5.2 Tỷ lệ cơ quan được thanh tra theo kế 
hoạch

1 Thực hiện 100% kế hoạch thì 
điểm đánh giá là 1; từ 85% - 
dưới 100% kể hoạch thì điểm 
đánh giá là 0,75; từ 70% - dưới 
85% kế hoạch thì điểm đánh 
giá là 0,5; từ 50% - dưới 70% 
kế hoạch thì điểm đánh giá là 
0,25; dưới 50% kế hoach thì 
điểm đánh giá ià 0.

- Xây dựng, trình Bộ trưởng 
Báo cáo kết quả công tác thanh 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
năm 2015 (quý IV năm 2015);
- Báo cáo kết quả công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo năm 2015.

- Xây dựng, trình Bộ trưởng 
Báo cáo kết quả công tác 
thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tô cáo năm 2016 (quý 
năm 2016);
- Báo cáo kết quả công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo năm 2016.

100% số cơ quan trong kế hoạch: 1

Từ 85% - dưới 100% sổ cơ quan 
trong kế hoạch: 0,75
Từ 70% - dưới 85%số cơ quan trong  
kế hoạch: 0,5
Từ 50% - dưới 70% số  cơ quan 
trong kế hoạch: 0,25
D ưới 50% sổ  cơ quan trong kế 
hoạch: 0



STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành 
phần

Điểm
số

Quy định về việc chấm điểm Nội dung công việc và tài liệu 
kiểm chứng cần hoàn thiện để 

xác định chỉ số CCHC năm 
2015

Nội dung công việc và tài 
liệu kiếm chứng cần hoàn 

thiện đế xác định chỉ số 
CCHC năm 2016

2.5.3 Xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh 
tra

1 Nếu 100% các vấn đề phát 
hiện qua thanh tra được xử lý 
hoặc kiến nghị xử lý thì điểm 
đánh giá là 1; từ 85% -  dưới 
100% thì điểm đánh giá là 0,75; 
từ 70% - dưới 85% thì điểm 
đánh giá là 0,5; từ 50% - dưới 
70% thì điểm đánh giá là 0,25; 
nếu dưới 50% thì điểm đánh 
giá là 0.

- Xây dựng, trình Bộ trưởng 
Báo cáo kết quả công tác thanh 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
năm 2015 (quý IV năm 2015);
- Kết luận thanh tra; xử lý các 
vấn đề phát hiện qua thanh tra 
năm 2015;
- Báo cáo kết quả công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo năm 2015; Kết luận 
thanh tra; Biên bản thanh tra; 
các tài liệu liên quan đến thực 
hiện thanh tra tại các đơn vị; xử 
lý các vấn đề phát hiện qua 
thanh tra năm 2015.

- Xây dựng, trinh Bộ trưởng 
Báo cáo kết quả công tác 
thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo năm 2016 (quý IV 
năm 2016);
- Ket luận thanh tra; xử lý các 
vấn đề phát hiện qua thanh 
tra năm 2016;
- Báo cáo kết quả công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo năm 2016; Ket 
luận thanh tra; Biên bản 
thanh tra; các tài liệu liên 
quan đến thực hiện thanh tra 
tại các đơn vị; xử lý các vấn 
đề phát hiện qua thanh tra 
năm 2016.

Tất cả các vấn đề phá t hiện qua 
thanh tra đều được xử  lý hoặc kiến 
nghị xử  lý: ỉ
Hầu hết các vẩn đề phát hiện qua 
thanh tra được xử  lý hoặc kiến nghị 
xử  lý: 0,75
M ột số  vấn đề phát hiện qua thanh 
tra được xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý:
0,5
Không xử  lý hoặc kiến nghị xử  lý: 0

2



Phụ lục 6
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015 VÀ NĂM 2016 
(Ban hành kèm theo Quyết định s ố Ỉ X / Q Đ - B K H C N  ngàyi í /  í ỉ /20ỉ 5 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Lĩnh. vire/TỄên chỉ/Tiêiỉ chí íliàali pkầỉĩ Điểm
số

Qĩỉy dinh về YĨêc chấm điếm Nội đung công việc và 
tài ỉỉệii kiếm chứng cầu 
hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2015

Môi điiEig công việc và 
tài ỈỄêti kiểm  chứng cần 
hoàn thiện đế xác đỉnh 
chỉ số CCKC năm 2016

7 HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH
7.1 ứng dụng công nghệ thông tin của bộ
7.1.1 Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của bộ 

(trong Quý IV năm trước liền kề năm kế hoạch)
0,5 Neu thời điểm ban hành kế hoạch 

trong Quý IV của năm trước liền 
kề năm kế hoạch thì điểm đánh 
giá là 0,5. Thời điểm ban hành 
muộn hon, chậm nhất là ngày 31 
tháng 3 năm kế hoạch thì điểm 
đánh giá là 0,25, ban hành sau 
ngày 31 tháng 3 năm kế hoạch thì 
điểm đánh giá bàng 0.

- Trình Bộ trưởng ban 
hành Ke hoạch ứng dụng 
CNTT của bộ năm 2015;
- Quyết định của Bộ 
trưởng phê duyệt kế 
hoạch ứng dụng CNTT 
của bộ năm 2015
(ban hành Quỷ I V  năm  

2014)

- Trình Bộ trưởng ban 
hành Ké hoạch ứng dụng 
CNTT của bộ năm 2016;
- Quyết định của Bộ 
trưởng phê duyệt kế 
hoạch ứng dụng CNTT 
của bộ năm 2016
(ban hành Quỷ I V  năm  
2015)

Ban hành kịp thời: 0,5

Ban hành không kịp thời: 0,25

Không ban hành: 0
7.1.2 Mức độ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của 

bộ
1 Thực hiện 100% kế hoạch thì 

diêm đánh giá là 1; từ 85% - dưới 
100% kế hoạch thì điểm đánh giá 
là 0,75; từ 70% - dưới 85% kế 
hoạch thì điểm đánh giá là 0,5; từ 
50% - dưới 70% kế hoạch thì 
điểm đánh giá là 0,25; dưới 50% 
thì điểm đánh giá là 0.

- Xây dựng báo cáo định 
kỳ về tình hình ứng dụng 
công nghệ thông tin của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ năm 2015 bao gồm: 
hạ tầng kỹ thuật, 
Trang/cổng thông tin 
điện tử của Bộ và các

- Xây dựng báo cáo định 
kỳ về tình hình ứng dụng 
công nghệ thông tin của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ năm 2016 bao gồm: 
hạ tầng kỹ thuật, 
Trang/cổng thông tin 
điện tử của Bộ và các

Thực hiện 100% kế hoạch: 1
Thực hiện từ  85% - dưới 100% kế hoạch: 0,75
Thực hiện từ 70% - dưới 85% kế hoạch: 0,5
Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,25
Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0



STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Quy định về việc chấm điểm Nội dung công việc và 
tài liệu kiếm chứng cần 
hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2015

Nội dung công việc và 
tài liệu kiểm chửng cần 
hoàn thiện đê xác định 
chỉ số CCHC năm 2016

đơn vị trực thuộc Bộ; 
Cung cấp dịch vụ công; 
ứng  dụng nnooij bộ; 
ứng  dụng chuyên ngành; 
Nguồn nhân lực; Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về 
KH&CN.
(thống k ế  thực hiện so 
với k ế  hoạch, yêu  cầu 
tính tỷ lệ)

đơn vị trực thuộc Bộ; 
Cung cấp dịch vụ công; 
ứ ng  dụng nnooij bộ; 
ứng dụng chuyên ngành; 
Nguồn nhân lực; Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về 
KH&CN.
(thống k ế  thực hiện so 
với k ế  hoạch, yêu  cầu 
tính tỷ lệ)

7.1.3 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, tổng 
cục...) triển khai ứng dụng phần mềm quản lý 
văn bản

1 - Xây dựng báo cáo định 
kỳ về tình hình ứng dụng 
cồng nghệ thông tin của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ năm 2015.
(thống kê số lương vụ, 
cục, tổng cục,., triển 
khai ứng dung phần 
mềm quản ỉỷ văn bản, 
tính tỷ lê thực hiên)

- Xây dựng báo cáo định 
kỳ về tình hình ứng dụng 
công nghệ thông tin của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ năm 2016.
(thống kê số lượng vụ, 
cục, tổng cục... triển 
khai ứng dụng phần  
m ềm  quản lý văn bản, 
tính tỷ lê thwc hiện)

Trên 80% sổ cơ quan, đơn vị triển khai ứng 
dụng: 1

Từ 70% - 80% số cơ quan, đơn vị triển khai ứng 
dụng: 0,75
Từ 50% - dưới 70% số cơ quan, đơn vị trien khai 
ứng dụng: 0,5
Dưới 50% số cơ quan, đơn vị triển khai ứng 
dụng: 0



STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Quy đinh về việc chấm điếm Nội dung công việc và 
tài liệu kiểm chửng cần 
hoàn thiện để xác định 
chỉ số CCHC năm 2015

Nội dung công việc và 
tài liệu kiểm chứng cần 
hoàn thiện để xác đinh 
chỉ số CCHC năm 2016

7.1.4 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (vụ, cục, tổng cục...) 
sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để ữao đổi công 
việc

1 - Xây dựng báo cáo định 
kỳ về tình hình ứng dụng 
công nghệ thông tin của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ năm 2015.
(thống kê số lương vụ, 
cục, tổng cục... sử dụng  
m ạng nội bộ (mạng  
LA N ) dể trao đỗi công  
việc)

- Xây dựng báo cáo định 
kỳ về tình hình ứng dụng 
công nghệ thông tin của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ năm 2015.
(thống kê số lượng vụ, 
cục, tổng cuc... sử  dụng  
m ạng nộ ỉ bộ (mạng 
LAN) để trao đỗi công  
việc)

Trên 80% số cơ quan, đơn vị sử  dụng: ỉ
Từ 70% - 80% sổ  cơ quan, đơn vị sử  dụng: 0,75

Từ 50% - dưới 70% số  cơ quan, đơn vị sử dụng: 
0,5
Dưới 50% sổ cơ quan, đơn vị sử  dụng: 0

7.1.6 Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 1 Thống kê tổng số dịch vụ công 
được thực hiện tại bộ (vụ, cục, 
tổng cục và tương đương) và sổ 
dịch vụ công được cung cấp trực 
tuyến theo từng mức độ để chấm 
điểm.

- Xây dựng Báo cáo 
đánh giá website hàng 
năm và cơ sở dữ liệu 
quốc gia về thủ tục hành 
chính.
(thống kế  số lượng dịch 
vụ công được cung cấp 
trực tuyến ở  m ức độ 
1, 2,3 và 4)

- Xây dựng Báo cáo 
đánh giá website hàng 
năm và cơ sở dữ liệu 
quốc gia về thủ tục hành 
chính.
(thống k ế  số lượng dịch 
vụ công được cung cấp 
trực tuyến ở m ức độ 
1,2,3 và 4)

Tất cả dịch vụ công đều được cung cấp trực 
tuyến ở  mức độ 1 và 2: 0.3

Có từ 10 dịch vụ công trở lên được cung cấp 
trực tuyến ở  mức độ 3: 0.3

Có từ 2 dịch vụ công trở lên được cung cấp trực 
tuyến ở mức độ 4: 0.4



Phụ lục 7
KÉ HOẠCH TRIỂN KHAICHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015 VÀ NĂM 2016 
(Ban hành kèm theo Quyết định s ổ M ^  /QĐ-BKHCNngàyôC/JŨ/2015

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm
số

Qtsy đỉnh vê vỉệc 
chấm điểm

Nội dung công việc và tàỉ liệu 
kiểm chửng cần hoàn thiện để 

sác đinh chỉ số CCHC năm 
2015

NỘI đtiỉĩg công việc và tàỉ 
liệu kiểm chứng cần hoàn 
thiên đế sác đỉnh chi si 

CCHC năm 2016

6 ĐỔI MỚI C ơ CHẾ TÀI CHỈNH ĐỐI VỚI c ơ  
QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ s ự  
NGHIỆP CÔNG LẬP

6.1 Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kỉnh phí 
hành chính tại cơ quan hành chính

6.1.1 Tỷ lệ cơ quan hành chính thuộc bộ (Cục, Tổng cục 
và tương đương) triển khai thực hiện

1 - Thống kê sổ lượng cơ quan 
hành chính thuộc bộ (Cục, Tổng 
cục và tương đương) triển khai 
thực hiện cơ chế khoán biên chế 
và kinh phí hành chính tại cơ quan 
hành chính (Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 
17/10/2005 của Chính phủ quy 
định chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính đối 
với cơ quan nhà nước và Nghị 
định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị 
định số 130/2005/NĐ-CP)
(gửi Phụ lục tại thời điểm chẩm 
điểm chỉ sỗ CCHC, khoảng 
tháng 02/2016)

- Thống kê số lượng cơ 
quan hành chính thuộc 
(Cục, Tổng cục và tương 
đương) triển khai thực hiện 
cơ chế khoán biên chế và 
kinh phí hành chính tại cơ 
quan hành chính (Nghị định 
số 130/2005/NĐ-CP ngày 
17/10/2005 của Chính phu 
quy định chế độ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng 
biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính đối với cơ quan 
nhà nước và Nghị định số 
117/2013/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Nghị định sể 130/2005/NĐ- 
CP)

100% số cơ quan triển khai thực hiện: 1

Dưới 100% số cơ quan triển khai thực hiện: 0



Phụ lục 8
KÉ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015 VÀ NĂM 2016 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ â tâ K  /QĐ-BKHCN ngàyũS/KỜ/20 ỉ 5 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT Lĩĩih vsrc/Tiêu chí/Tỉêu chí thành phần Điểm 
tối ẩ&

Hirótầg dẫm tir chấm điểm Hồ sơ cần hoàn thiên phục vụ 
Bộ chỉ số CCHC năm 2015

Các công việc cần triển
kầaỉ trong quý IV năm 
2015 để phuc vụ Bộ chi 

số CCHC năm 2016
1.5 Sự năng độĩig trong chỉ đạo, điều hành 

CCHC
2 Có gắn kết quả thực hiện 

CCHC với viêc xét thi đua, 
khen thưởng của các tập thể, 
cá nhân của bộ (được thể hiện 
trong văn bản hướng dẫn thi 
đua, khen thưởng của bộ) thì 
điểm đánh giá là 1. Nếu 
không thực hiện thì điểm 
đánh giá bằng 0.

- Báo cáo công tác thi đua 
khen thưởng năm 2015;
- Xây dựng quy chế, quy định 
gắn kết quả thực hiện CCHC 
với công tác thi đua, khen 
thưởng.
(lồng ghép kết quả thực hiện  
CCH C với việc xét th i đua, 
khen thưởng của các tập thể, 
cá nhân trong quy chế xé t thi 
đua khen thư ởng  của Bộ)

- Báo cáo công tác thi đua 
khen thưởng năm 2016;
- Xây dựng quy chế, quy 
định gắn kết quả thực hiện 
CCHC với công tác thi 
đua, khen thưởng.
(lồng ghép kết quả thự c  
hiện CCH C với việc x é t  
th i đua, khen thưởng của  
các tập thể, cá nhăn  
trong quy chế xé t th i đua  
khen thưởng của Bộ)

1.5.1 Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác 
thi đua, khen thưởng

1

Có thực hiện: 1
Không thực hiện: 0


